SO SÁNH CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM

BÀI LÀM

Nền kinh tế - xã hội phong kiến nói chung, của nhà Lê nói riêng đều dựa trên chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, trong đó tư liệu sản xuất quan trọng nhất là ruộng đất. Để thực hiện mục đích đó, nhà Lê đã sử dụng một bộ phận của pháp luật được quy định trong Quốc triều hình luật để điều chỉnh các quan hệ sở hữu phát sinh trong xã hội, và đó được coi là công cụ đắc lực bảo vệ cơ sở kinh tế và địa vị thống trị của vua chúa, quan lại đối với các giai cấp khác trong các quá trình sản xuất, phân phối, lưu thông.

1/ Những vấn đề cơ bản của sở hữu.

Pháp luật từ xưa tới nay đều ghi nhận các quyền năng của chủ sở hữu và các hình thức của sở hữu, qua đó thể hiện các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật dân sự về sở hữu.Quốc triều hình luật cũng không nằm ngoài sự ghi nhân này.

a/ Chủ sở hữu.

chủ sở hữu là những người có tài sản thuộc sở hữu của mình theo quy định của pháp luật. Họ có thể là cá nhân, làng xã hay Nhà nước. Để có thể trở thành chủ sở hữu đối với tài sản, trong một số trường hợp Quốc triều hình luật quy định phải có một số điều kiện nhất định.

Đối với vợ chồng không có con, khi một trong hai người chết thì người còn lại chỉ được hưởng một phần di sản thừa kế để sống. Nếu tái giá thì phần tài sản này thuộc về người thờ tự. Nếu vợ chết trước, người chồng đi lấy tái hôn thì không bị mất phần được chia tài sản của người vợ. Như vậy, quy định này xác lập quyền có hay không được xác lập quyền sở hữu phụ thuộc vào giới tính (vợ hay chồng) và địa vị của họ trong gia đình.

b/ Đối tượng sở hữu.

Đối tượng sở hữu trong Quốc triều hình luật bao gồm nhà cửa, lương thực hoa màu, gia súc, hang hóa, thuyền bè, hoa lợi, tiền, vàng bạc, kiệu, xe, quân khí, đất đai, rừng núi, hồ đập và các đồ dùng khác. Trong đó đặc biệt chú trọng đến quyền sở hữu ruộng đất.

c/ Nội dung quyền sở hữu.

* Quyền chiếm hữu: quyền chiếm hữu trong pháp luật thời Lê dược quy định khá rõ. Chủ sở hữu tự mình chiếm hữu tài sản.Pháp luật cho phép họ thực hiện quyền chiếm hữu tài sản thông qua việc họ chuyển quyền này cho người khác bằng cách thiết lập các khế ước dân sự hợp pháp. Đó là các loại khế ước như:khế ước cho thuê trâu, bò, ngựa, ruộng đất, nhà ở,…(các điều 356, 361,603).

Quốc triều hình luật không quy định cụ thể các hình thức chiếm hữu, nhưng tại các điều luật 373, 382, 383, 384, 386 đã quy định về việc chiếm hữu bất hợp pháp và chiếm hữu hợp pháp, đặc biệt là việc quy định về việc bảo vệ cho người chiếm hữu bất hợp pháp ngay tình.

* Quyền sử dụng: Người có tài sản được phép sử dụng tài sản của mình để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, đồng thời được hưởng lợi tức, hoa lợi phát sinh từ tài sản của mình. Họ có thể tự mình chiếm hữu, sử dụng tài sản của mình, cũng có thể chuyển quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản cho người khác thông qua các dạng khế ước dân sự hợp pháp.

* Quyền định đoạt: Chủ sở hữu có quyền định đoạt tài sản của mình bằng cách tiêu dùng hết tài sản, tiêu hủy, phá dỡ,…Tự họ thực hiện quyền định đoạt thông qua quan hệ mua bán, cho vay được thực hiện dưới hình thức văn khế hay hình thức miệng. Tuy nhiên thì Quốc triều hình luật hạn chế quyền định đoạt của chủ sở hữu trong một số trường hợp nhất định: tài sản đang thế chấp thì khoongg được phép bán hoặc ruộng đất khẩu phần theo suất đinh thì không được phép bán, cho, để lại thừa kế vì đất khẩu phần được Nhà nước giao cho quản lý, sử dụng không có quyền định đoạt.

2/ Các hình thức sở hữu.

Bên cạnh hình thức sở hữu cơ bản, trong xã hội còn có các hình thức sở hữu khác như sở hữu nhà nước, sở hữu làng xã, sở hữu dòng họ.

Mỗi chế độ sở hữu có thể tồn tại nhiều hình thức sở hữu khác nhau. Các hình thức sở hữu này có vai trò và vị trí khác nhau, có sự chi phối khác nhau đối với đời sống xã hội như thế nào, điều đó còn phụ thuộc vào ý chí của giai cấp thống trị và bản chất của từng chế độ xã hội.

Pháp luật nói chung và pháp luật về quyền sở hữu dưới triều Lê là công cụ quyền lực chính trị của vua chúa nhằm để duy trì xã hội trong trật tự nhất định, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích cho vua chúa, quan lại. Pháp luật triều Lê, cụ thể là Bộ quốc triều hình luật ghi nhận hai chế độ sở hữu là chế độ sở hữu công và chế độ sở hữu tư nhân. Đối tượng của sở hữu ở đây chủ yếu là ruộng đất. Tương ứng với nó có ba hình thức sở hữu là hình thức sở hữu Nhà nước, hình thức sở hữu làng xã và hình thức sở hữu tư nhân.

a/ Hình thức sở hữu Nhà nước.

Để củng cố hình thức sở hữu nhà nước, gắn chặt quyền lợi của quan lại và quân sĩ theo nhà Lê, sau khi lên ngôi, nhà Lê đã có chiến lược là phải củng cố triều đại của mình thông qua việc kiểm soát đất đai và thần dân.

Nhà Lê đã khẳng định quyền sở hữu tối cao của mình đối với lãnh thổ quốc gia. Nhà Lê đã nắm trong tay số lớn ruộng đất của đất nước từ các căn cứ sau đây:

- Số ruộng đất công nhà Lê thu được bằng nhiều biện pháp khác nhau (khai khẩn đất hoang, thâu tóm đất bỏ hoang hóa, lập đồn điền,…).

- Sung công hàng loạt điền trang của các quý tộc Hồ, Trần tuyệt tự.

- Số ruộng đất tư của các địa chủ, nhân dân bị chết trong chiến tranh.

- Ruộng đất tư của bọn Việt gian bán nước và của quân xâm lược.

Đối với ruộng đất bỏ hoang hóa đã bị bọn địa chủ, cường hào địa phương chiếm đoạt trong lúc loạn li thì vẫn thuộc về sự chiếm đoạt của giai cấp này.Mặc dù vậy, tổng diện tích đất thuộc sở hữu nhà nước đã chiếm ưu thế. Nhà nước trung ương có điều kiện thi hành chính sách cần thiết, phù hợp với lợi ích của giai cấp mình để giải quyết các vấn đề do lịch sử đặt ra:

- Trước hết nhà nước thực hiện một số nhân nhượng đối với bọn ngụy quan nhẹ tội (cho nộp tiền phạt, miễn tịch thu của cải, ruộng đất,…). Nhà nước đã hạ lệnh khám xét, đo đạc và xếp hạng tịch thu tài sản của những ngụy quan nặng tội, đưa ra sử dụng và thu thuế.

- Trên cơ sở tình hình ruộng đất mới, Nhà nước đã thay thế chế độ điền trang, thái ấp trước kia bằng chế độ ban cấp lộc điền, quân điền.

Bản chất của chế độ lộc điền là nhà vua là người có quyền tối cao về ruộng đất, tiến hành ban cấp ruộng đất cho tầng lớp quan lại cao cấp vầ những người thân thuộc trong hoàng tộc. Người được nhà vua cho hưởng ân huệ này là các quan lại cao cấp từ thân vương đến tòng tứ phẩm và những người thân thuộc của nhà vua. Ruộng đất phân theo chế độ lộc điền có hai loại:

- Loại ruộng đất thế nghiệp thì người được phong thưởng được để lại cho con cháu đời sau, hưởng lộc đời đời.

- Loại ruộng đất chỉ cấp tạm thời cho hưởng dụng, sau khi người được cấp chết 3 năm phải trả lại ruộng đất cho Nhà nước.

Ngoài ra, một công thần sau khi chết được cấp ruộng tế tự, loai ruộng này cũng mang tính chất thế nghiệp.

Tuy nhiên, dù là ruộng đất được ban cấp theo tiêu chuẩn thế tập hay cấp tạm thời thì nhà vua luôn bảo lưu quyền tối cao của mình đối với số ruộng đất được ban cấp đó.

Bên cạnh chế độ lộc điền, Nhà nước còn thực hiện quyền sở hữu đối với đất đai bằng chính sách, còn đối với bộ phận ruộng đất công - làng xã, gọi là phép quân điền. Bản chất của chính sách này sự can thiệp của nhà nước vào việc phân chia ruộng đất công của làng xã. Theo phép quân điền, ruộng đất công được chia cho dân các làng xã, chính sách này được thi hành rất rộng rãi, từ những người mồ côi, góa bụa, già cả, cô đơn cho tới các quan lại đều được cấp ruộng cổ phần. Đáng chú ý là nhân đinh được cấp ruộng là người 15 tuổi trở lên. Đây là biện pháp giải quyết vấn đề ruộng đất và khôi phục sản xuất nông nghiệp đương thời. Mặt khác, Nhà nước thúc đẩy được việc khẩn hóa, ngăn chặn tình trạng bao chiếm ruộng đất của bọn địa chủ, cường hào ở địa phương, phục hồi lại nền sản xuất nông nghiệp. Thông qua phép quân điền, Nhà nước muốn khẳng định quyền sở hữu đối với ruộng đất công làng xã, trên cơ sở đó tiến hành thu thuế đối với từng loại ruộng đất nhằm mở rộng quy mô sở hữu ruộng đất của Nhà nước. Người được chia ruộng đất phải nộp tô thuế cho nhà nước, nếu không nộp hoặc nộp chậm đều bị coi là phạm tội và bị trừng phạt.

Để bảo vệ quyền sở hữu của Nhà nước đối với ruộng đất song song với việc quy định chế độ thuế là các quy định về việc khai thác đất, việc phân chia ruộng đất công cho dân cày nộp thuế, quy định về việc cân đối giữa số hộ dân với diện tích đất trong từng làng, xã (các điều 346, 347). Quy định hình phạt với các vi phạm đối với diện tích đất do Nhà nước nắm quyền sở hữu như bán quyền sở hữu ruộng đất công cấp cho hay ruộng đất khẩu phần thì bị xử phạt 60 trượng, biếm hai tư; chiếm ruộng đất công quá số hạn định từ một mẫu thì bị xử phạt 80 trượng và bị truy thu gấp đôi số thóc nộp vào kho; Những ruộng đất công bỏ hoang mà quan trông coi không tâu để chia cho người cày ruộng, khai khẩn thì bị xử tội biếm hay phạt; người thu thuế lúa ruộng mà giấu giếm, giảm bớt không đúng sự thật thì sử phạt 60 trượng, biếm hai tư; quan đầu không theo chế độ ruộng đất mà lạm chiếm thì bị xử tội biếm hay đồ (các điều 342, 343, 346, 350, 351).

b/ Sở hữu làng xã.

Bên cạnh sở hữu Nhà nước đối với đất đai còn có sự tồn tại của một bộ phận đất công làng xã. Do chính sách quản lý và bảo vệ đất đai thuộc sở hữu Nhà nước nên quyền sở hữu về ruộng đất của làng xã bị Nhà nước can thiệp tương đối mạnh mẽ, đặc biệt là Nhà nước bắt làng xã phải chấp hành cách phân chia ruộng đất công theo các quy định của Nhà nước trung ương. Quốc triều hình luật tại điều 347 có quy định: “…nếu ruộng chia còn thừa thì để vào làm ruộng công, nếu thiếu thì lấy ruộng đồng của bản xã hay của xã lân cận mà cấp rồi làm sổ tâu trình”.Trong phạm vi nhất định thì quyền sở hữu vẫn được chính quyền trung ương và luật lệ thừa nhận trong một chừng mực nhất định. Nhà nước trung ương vẫn cho phép làng xã có quyền sở hữu và quản lý đối với số ruộng đất nhất định như ruộng đình chùa, sông ngòi, đường xá,…được quy định trong Quốc triều hình luật tại các điều 350, 352, 352.

c/ Sở hữu tư nhân.

Ngoài sở hữu về ruộng đất, tài sản của vợ chồng cũng được coi là sở hữu tư nhân. Quốc triều hình luật tại các điều 374, 375, 376 đã ghi nhận chế độ tài sản của vợ chồng gồm ba loại:

- Ruộng đất, tài sản của chồng (phu tông điền sản).

- Ruộng đất, tài sản của vợ (thê điền sản).

- Ruộng đất, tài sản của hai vợ chồng tạo nên sau khi kết hôn (tần tảo điền sản).

Các loại tài sản trên được quy định một cách rõ ràng, cụ thể nhằm hạn chế những tranh chấp về tài sản chung riêng của vợ - chồng. Nội dung của các điều luật này cho thấy pháp luật triều Lê đã ghi nhận sự đóng góp cua người vợ trong khối tài sản chung, ghi nhận quyền sở hữu đối với tài sản của người vợ có được do cha mẹ để lại. Đây là những những quy định khá tiến bộ, tuy nhiên thì những quy định này vẫn chưa thể hiện sự bình đẳng thực sự của người phụ nữ, vẫn còn chứa đựng sự “trọng nam khinh nữ”. Dưới triều Lê, sở hữu tư nhân ngày càng phát triển rộng rãi.

Với chính sách lộc điền, hang loạt quý tộc địa chủ ra đời. Ruộng đất ban cấp cho công thần, quý tộc chỉ để chiếm hữu và sử dụng, còn nhà nước là chủ sở hữu tối cao, đây là quyền sở hữu không đầy đủ đối với ruộng đất của cá nhân. Nhà Lê ghi nhận của điền trang tư nhân. Do công cuộc khẩn hoang được khuyến khích bằng nhiều chính sách khác nhau cùng với chính sách phong thưởng của Nhà nước…lại tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái lập chế độ sở hữu điền trang (chế độ sở hữu trang trại của quý tộc, quan lại cao cấp). Song song với việc ghi nhận sở hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ, phong kiến, Quốc triều hình luật còn ghi nhận sở hữu nhỏ của những người nông dân lao động, thừa nhận tài sản ruộng đất do họ tự lao động sản xuất và thông qua mua bán tích tụ đất đai mà có.

Các hành vi xâm phạm tới tài sản thuộc sở hữu tư nhân của người khác đều phải chịu hình phạt nhất định, trong một số trường hợp còn phải chịu một khoản tiền phạt và bồi thường thiệt hại.

Vấn đề đất đai thuộc sở hữu tư nhân được phản ánh khá nhiều trong Quốc triều hình luật, bao gồm các quy định sau:

- Cấm xâm lấn ruộng đất của người khác (điều 357).

- Cấm nhà quyền quý chiếm đoạt ruộng đất của lương dân (điều 370).

- Cấm tá điền tranh chiếm ruộng đất của chủ (điều 356)

- Cấm bán trộm ruộng đất của người khác (điều 382), cấm nô tì bán trộm ruộng đất của chủ (điều 386), con cái bán trộm ruộng đất của cha mẹ (điều 378), cấm bán ruộng đất đang cầm cố cho người khác (điều 383).

- Không được ức hiếp để mua ruộng đất của người khác (điều 355).

Quốc triều hình luật cũng quy định rất rõ ràng quyền được hưởng thừa kế ruộng đất và quyền được để lại thừa kế. Điều này chứng tỏ quyền tư hữu ruộng đất ở thời kì này rất phát triển và việc thừa kế là điều tất yếu để duy trì và củng cố quyền sở hữu tư nhân. Và cùng với đó là sự phát sinh tranh chấp ruộng đất, vấn đề giải quyết tranh chấp được đặt ra (các điều 360, 429, 514, 508, 509, 510, 505, 513, 687,…).

Để bảo vệ quyền sở hữu tư nhân, Quốc triều hình luật còn quy định về hình thức và nội dung của việc mua bán, chuyển nhượng, cầm cố (điều 384); quy định về việc ruộng đất cho người khác cày hay ở nhờ mà quá niên hạn (điều 387);…

3/ Căn cứ xác lập quyền sở hữu.

Quốc triều hình luật không đề cập tới khái niệm căn cứ xác lập quyền sở hữu và cũng không đề cập một cách có hệ thống và đầy đủ căn cứ này. Tuy nhiên qua các điều khoản cho thấy xác lập quyền sở hữu được hiểu là những khả năng khác nhau xảy ra trong đời sống xã hội mà Quốc triều hình luật đã ghi nhận và nâng lên làm căn cứ phát sinh quyền sở hữu, từ đó có thể khái quát các căn cứ đó như sau:

- Xác lập quyền sở hữu thông qua hoạt động lao động sản xuất.

- Quyền sở hữu được xác lập thông qua các khế ước dân sự (theo ý chí của chủ thể).

- Xác lập sở hữu thông qua việc hưởng di sản thừa kế.

- Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu.

- Xác lập quyền sở hữu thông qua việc quốc hữu hóa, tịch thu ruộng đất.

- Xác lập quền sở hữu thông qua việc nhận tiền cấp dưỡng, nhận tiền bồi thường thiệt hại (các điều 596, 601, 603, 604, 630, 639).

- Xác lập quyền sở hữu thông qua các chính sách đất đai của Nhà nước (phong thưởng ruộng đất, khai khẩn ruộng đất).

Ngoài ra, quyền sở hữu ruộng đất còn được được xác lập thông qua chính sách thuế, hưởng hoa lợi, hoặc đào được của chon cất trong lòng đất, thông qua chúc thư,…( các điều 366, 574, 606, 345, 346, 350, 361, 368, 595)

4/ Căn cứ chấm dứt quyền sở hữu.

Quyền sở hữu của một chủ thể đối với tài sản bị chấm dứt khi có căn cứ nhất định. Quốc triều hình luật không quy định các căn cứ cụ thể, có hệ thống mà quy định rải rác trong các chương. Các căn cứ chấm dứt quyền sở hữu bao gồm:

- Chấm dứt quyền sở hữu thông qua các khế ước hợp pháp (các điều 377, 378, 589, 590).

- Chấm dứt quyền sở hữu khi tài sản bị thiêu hủy (các điều 611, 631).

- Tài sản bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ (các điều 435, 437, 448, 581, 604).

- Các trường hợp chấm dứt quyền sở hữu đo pháp luật quy định (các điều 384, 387).

Tóm lại, chế độ sở hữu trong pháp luật nhà Lê (Quốc triều hình luật) đã phát triển tới đỉnh cao. Trình độ lập pháp đã vượt xa so với trình độ kinh tế của xã hội đương thời. Điều đáng chú ý nhất về chế độ sở hữu ở Quốc triều hình luật đó là lần đầu tiên quyền sở hữu về tài sản riêng của người phụ nữ trong gia đình được pháp luật ghi nhận và bảo hộ.
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